ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II 
Môn: Công nghệ 7
(Thời gian: 45’)
1. Ma trận
s
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	Chăn nuôi

	1.1. Giới thiệu về chăn nuôi
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	1.2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 
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	1.3. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
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	1.4. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
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	2,75

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	1
	10
	1
	5
	28
	2
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	



2. Đặc tả đề
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chăn nuôi

	1.1. Giới thiệu về chăn nuôi
	Nhận biết: 
- Nhận biết được một số vật nuôi phổ biến, vật nuôi đặc trưng  vùng miền mở nước ta.Câu 2, Câu 3
- Nêu được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. Câu 4, Câu 5.

	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-  Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi. Câu 1, Câu 8
- Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Câu 6, Câu 7
	
	4
	
	

	
	
	1.2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	Nhận biết
- Nêu được vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Câu 9, Câu 10, Câu 11

	3
	
	
	

	
	
	
	- Trình bày được các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc từng loại vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.  câu 12, câu 13, câu 14, câu 15
	
	4
	
	

	
	
	1.3. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	Nhận biết:
- Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị bệnh cho nuôi. Câu 16, câu 18, câu 19
	3
	
	
	

	
	
	
	-Thông hiểu:
-  Trình bày được nguyên nhân, vai trò của phòng trị bệnh cho vật nuôi. Câu 17, câu 20, câu 21

	
	3
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức về phòng và trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương. Câu 1
	
	
	1
	




	
	
	1.4. . Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
	Nhận biết:
- Nêu được các biện pháp chăm sóc và phòng trị bệnh cho gà thịt. Câu 22, câu 24
	6
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được kĩ thuật nuôi, và phòng trị bệnh cho gà thịt. câu 23
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức về phòng và chăm sóc phù hợp cho gà nuôi ở gia đình. Câu 2
	
	
	
	1

	
	
	
	
	16
	12
	1
	1
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I.   TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)    
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất	
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là của vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta? 
A. Được nuôi ở hầu hết các địa phương.
B. Được nuôi tại một số địa phương nhất định.
C. Sản phẩm thơm ngon, được nhiều người yêu thích.
D. Sản phẩm dễ nuôi, giá cao, góp phần đem lại thu nhập cao cho người lao động.
Câu 3: Gà Đông Tảo có xuất xứ ở địa phương nào sau đây? 
A. Văn Lâm - Hưng Yên. 
B. Khoái Châu - Hưng Yên.
C. Tiên Lữ - Hưng Yên. 
D. Văn Giang - Hưng Yên. 
Câu 4: Đâu là phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam? 
A. Chăn nuôi nông hộ
B. Chăn nuôi trang trại
C. chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại
D. chăn nuôi công nghệ cao.
Câu 5: Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ? 
A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
B. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tùy theo từng trang trại.
Câu 6 : Một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường chăn nuôi là 
A. quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư.
B. vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ.
C. vứt xác vật nuôi bị chết ra bãi rác.
D. cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường.
Câu 7: Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường? 
A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi trong nhà.
Câu 8: Hiện nay, ngành chăn nuôi hướng tới chăn nuôi công nghệ cao nhằm;
A. Cung cấp thực phẩm sạch, an toàn.
B. Cung cấp thực phẩm số lượng lớn.
C. Bảo vệ môi trường
D. Cung cấp thực phẩm sạch, an toan, đồng thời bảo vệ môi trường.
Câu 9: Vật nuôi non có đặc điểm gì?
A. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt.
B. Chức năng một số cơ quan chưa hoan chỉnh nên dễ bị mắc bệnh.
C. Hoạt động nhiều và cần nhiều dinh dưỡng.
D. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt , chức năng một số cơ quan chưa hoàn chỉnh nên dễ bị mắc bệnh.
Câu 10:  Đâu là định nghĩa đúng về “sữa đầu”?
A. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài trong khoảng 1 tuần.
B. Sữa đầu là sữa chỉ được tiết ra khi con mẹ đã sinh con được 1 tuần và kéo dài trong khoảng 1 tuần tiếp theo. 
C. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 2 tuần.
D. Sữa đầu là sữa do con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 3 tuần
Câu 11: Cần cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt vì
A. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
B. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
C. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
D. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 12. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
A. cho ra nhiều con giống tốt nhất.
B. nhanh lớn, nhiều nạc.
C. càng béo càng tốt.
D. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
Câu 13: Yêu cầu nào dưới đây là không chính xác khi chăn nuôi đực giống?
A. Cân nặng vừa đủ.
B. Sức khoẻ tốt nhất.
C. Cho tinh dịch tốt về số lượng và chất lượng.
D. Càng to béo càng tốt.
Câu 14. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
A. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
D. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
Câu 15: Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị. 
Câu 16: Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến nào sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.
B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.
C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.
D. Thường xuyên đi lại.
Câu 17: Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
A. Chuồng trại không hợp vệ sinh.
B. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.
D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Câu 18: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
A.Bệnh cảm nóng ở gà
B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó
D. Bệnh còi xương ở lợn.
Câu 19: Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà
B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó
D. Bệnh còi xương ở lợn.
Câu 20: Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường  có nguyên nhân chính là  
A. do thời tiết không phù hợp.
B. do vi khuẩn và virus.
C. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.
D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 21: Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng?  
A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám để điều trị kịp thời.
D. Tự mua thuốc về điều trị.
Câu 22: Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
Câu 23: Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
A. Sau khi nuôi được 1 tháng.
B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
C. Sau khi nuôi được 3 tháng.
D. Sau mỗi lứa gà. 
Câu 24: Đánh dấu X vào ô trước các biện pháp  phương pháp phòng, trị bệnh cho gà.
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1. Thực hiện tốt nguyên tắc phòng là chính.
	
	

	2. Đảm bảo ba sạch: ăn sạch, ở sạch, uống sạch.
	
	

	3. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
	
	

	4.Khi phát hiện vật nuôi bị bệnh, cần theo dõi thêm một thời gian mới báo cho bác sĩ thú y. Nếu bị chết có thể giết thịt.
	
	

	5. Đảm bảo mật độ chăn nuôi hợp lí.
	
	



II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)    
  Câu 1 : ( 2đ) Giải thích ý nghĩa của phương châm hành động trong vệ sinh thú y là “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Câu 2: (1đ) Nếu gia đình em nuôi gà, em sẽ làm gì để phòng và trị bệnh tiêu chảy cho gà?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24.1
	24.2
	24.3
	24.4
	24.5

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Phòng bệnh tốt thì vật nuôi sẽ cho sản phẩm chất lượng cao, số lượng nhiều, ngoài ra chi phí phòng bệnh sẽ thấp hơn chi phí chữa bệnh.
- Nếu vật nuôi bị bệnh, ta phải dùng thuốc chữa bệnh, nếu quá nặng vật nuôi sẽ chết, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Ngoài ra, bệnh có thể lây lan ra toàn bộ vật nuôi tạo thành dịch, khi đó sẽ gây thiệt hại rất lớn.
	
2

	Câu 2
	Luôn cho gà ăn thức ăn sạch.
 Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi.
 Vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ. 
	
1



